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	THỨ
	TIẾT
	9A1 (An)
	9A2 (Hiếu)
	9A3 (Hoa)
	9A4 (Long)

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	1
	SHDC - An
	
	SHDC - Hiếu
	
	SHDC - Hoa
	
	SHDC - Long
	

	
	2
	NNgữ - An
	Sinh - Trúc
	Toán - Hiếu
	Toan++ - Hiếu
	Hóa - Hoa
	NGLL - Hoa
	Toán - Long
	Toan++ - Long

	
	3
	NNgữ - An
	Sinh - Trúc
	Lí - Nguyên
	
	Văn - Bình
	Van++ - Bình
	Toán - Long
	Toan++ - Long

	
	4
	Toán - Hiếu
	Toan++ - Hiếu
	Hóa - Hoa
	Sinh - Trúc
	Lí - Nguyên
	Van++ - Bình
	Văn - Bình
	Anh++ - Cúc

	
	5
	
	Toan++ - Hiếu
	
	
	
	Toan++ - Long
	
	Anh++ - Cúc

	3
	1
	Văn - Mai
	
	Anh+ - An
	
	Anh+ - Cúc
	
	Văn - Bình
	

	
	2
	Văn - Mai
	
	Hóa - Hoa
	
	Lí - Nguyên
	
	Văn - Bình
	Sinh - Trúc

	
	3
	Hóa - Hoa
	
	Lí - Nguyên
	
	Văn - Bình
	
	Anh+ - Cúc
	Sinh - Trúc

	
	4
	Lí - Nguyên
	
	Văn - Mai
	
	Văn - Bình
	
	
	Van++ - Bình

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	Van++ - Bình

	4
	1
	Toán - Hiếu
	
	Văn - Mai
	
	NNgữ - Cúc
	
	Toan+ - Long
	

	
	2
	Toán - Hiếu
	
	Văn - Mai
	Sinh - Trúc
	NNgữ - Cúc
	Toan++ - Long
	CNghệ - Nguyên
	

	
	3
	Văn - Mai
	
	NNgữ - An
	Toan++ - Hiếu
	Toán - Long
	Toan++ - Long
	Lí - Nguyên
	

	
	4
	Toan+ - Hiếu
	
	NNgữ - An
	Anh++ - An
	CNghệ - Nguyên
	Anh++ - Cúc
	Toán - Long
	

	
	5
	
	
	
	Anh++ - An
	
	
	
	

	5
	1
	Văn - Mai
	
	CNghệ - Nguyên
	
	Anh+ - Cúc
	
	Văn - Bình
	

	
	2
	Lí - Nguyên
	Toan++ - Hiếu
	Văn - Mai
	Van++ - Mai
	Văn - Bình
	Anh++ - Cúc
	NNgữ - Cúc
	

	
	3
	Lí - Nguyên
	Anh++ - An
	Toan+ - Hiếu
	Van++ - Mai
	Toán - Long
	Sinh - Trúc
	NNgữ - Cúc
	

	
	4
	Anh+ - An
	Anh++ - An
	Toán - Hiếu
	Toan++ - Hiếu
	Lí - Nguyên
	Sinh - Trúc
	Toán - Long
	

	
	5
	
	
	
	NGLL - Hiếu
	
	
	
	

	6
	1
	Hóa - Hoa
	
	Toán - Hiếu
	
	Toan+ - Long
	
	Lí - Nguyên
	

	
	2
	Anh+ - An
	Van++ - Mai
	Toán - Hiếu
	
	Toán - Long
	
	Lí - Nguyên
	NGLL - Long

	
	3
	Toán - Hiếu
	Van++ - Mai
	Anh+ - An
	
	Toán - Long
	
	Hóa - Hoa
	Toan++ - Long

	
	4
	SHL - An
	NGLL - An
	SHL - Hiếu
	
	SHL - Hoa
	
	Anh+ - Cúc
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	SHL - Long
	

	7
	1
	CNghệ - Nguyên
	
	Văn - Mai
	
	Hóa - Hoa
	
	Văn - Bình
	

	
	2
	Văn - Mai
	
	Lí - Nguyên
	
	Văn - Bình
	
	Hóa - Hoa
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	


